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THÔNG BÁO 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức  

các trường học thuộc huyện năm học 2024 - 2025 
 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, ngày 17/7/2023 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 

2024-2025 của 19 trường học trên địa bàn huyện Cát Hải. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với viên 

chức các trường học huyện Cát Hải năm học 2024-2025, như sau: 

+ Số viên chức đã được đánh giá, xếp loại theo thẩm quyền: 511 người. 

- Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 90/511 người (17,6%). 

- Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 418/511 người (81,8%). 

- Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 03/511 người (0,6%). 

- Xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ: 0/511 người. 

( Có biểu tổng hợp kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả để các trường học, các cơ quan 

đơn vị liên quan được biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Các đơn vị trường học thuộc huyện ; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phan Viết Điện 
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BIỂU TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC  

KHỐI CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2024-2025  

 

 

        

T

T 
Họ và tên Chức vụ 

Mức độ đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 
Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ  

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

1 Trường Mầm non Sơn Ca  13 51    

1 Lê Thanh Hiền Hương Hiệu trưởng  1    

2 Đỗ Thị Thùy Linh Phó hiệu trưởng 1     

3 Hoàng Thị Diệp  Phó hiệu trưởng  1    

4 Nguyễn Thị Hồng Liên Phó hiệu trưởng  1    

5 Trần Thị Sáu 
Tổ phó tổ Nhà 

trẻ 
 1    

6 Vũ Thị Phượng  Giáo viên  1    

7 Phạm Ngọc Tú Giáo viên  1    

8 Hoàng Thị Thùy  Giáo viên  1    

9 Nguyễn Thị Trang Giáo viên  1    

10 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên  1    

11 Đinh Thị Thùy Dương Giáo viên  1    

12 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên  1    



3 

 

13 Phùng Ngọc Anh 
Tổ trưởng tổ 

Nhà trẻ 
1     

14 Đỗ Thị Hoài Thu Giáo viên  1    

15 Hoàng Minh Tuyết Giáo viên  1    

16 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên  1    

17 Đỗ Thị Thu Hường Giáo viên  1    

18 Nguyễn Thanh Lan Giáo viên  1    

19 Đặng Thị Quỳnh Nga 
Tổ trưởng tổ 3-4 

tuổi 
1     

20 Nguyễn Thu Hoài Giáo viên  1    

21 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Giáo viên  1    

22 Nguyễn Thị Cẩm Linh Giáo viên 1     

23 Trần Thị Ngọc Oanh Giáo viên  1    

24 Nguyễn Thị Huyền Trâm Giáo viên  1    

25  Đỗ Thị Sang Giáo viên  1    

26 Hoàng Thị Diệp Anh Giáo viên  1    

27 Phạm Thị Liên Giáo viên  1    

28 Nguyễn Thúy Nga Giáo viên  1    

29 Nguyễn Thị Gái Giáo viên  1    

30 Lý Thị Kiều Trang 
Tổ phó tổ 3-4 

tuổi 
1     

31 Hoàng Thị Mến Giáo viên  1    

32 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên  1    
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33 Nguyễn Hương Dịu Giáo viên  1    

34 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Giáo viên  1    

35 Nguyễn Thị Minh Hồng Giáo viên  1    

36 Trần Thị Thu Nguyệt Giáo viên  1    

37 Vũ Thị Kỳ Duyên Giáo viên  1    

38 Hoàng Minh Thư Giáo viên  1    

39 Phạm Thị Châm Giáo viên  1    

40 Nguyễn Thị Phương Thúy Giáo viên 1     

41 Phạm Mai Quế Giáo viên  1    

42 Hoàng Thị Kiều Diễm Giáo viên  1    

43 Nguyễn Thị Trang Điểm Giáo viên  1    

44 Trần Thị Anh 
Tổ trưởng tổ 5 

tuổi 
1     

45 Lê Thị Kiều Oanh Giáo viên 1     

46 Nguyễn Thị Thu Giáo viên  1    

47 Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên 1     

48 Lê Thị Phương Thảo Giáo viên  1    

49 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên  1    

50  Nguyễn Thị Loan Giáo viên  1    

51 Nguyễn Lan Anh Giáo viên  1    

52 Lê Thu Hạnh Giáo viên  1    
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53 Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên  1    

54 Nguyễn Thị Huyền Sâm Giáo viên  1    

55 Đỗ Thị Minh Châu Giáo viên  1    

56 Vũ Thị Hồng Nhung Tổ phó tổ 5 tuổi 1     

57 Hoàng Thu Thảo Giáo viên  1    

58 Đỗ Thị Oanh Giáo viên  1    

59 Trịnh Thị Cẩm Nhung Giáo viên  1    

60 Vũ Thùy Dung Giáo viên  1    

61 Lê Thị Ngọc Anh Nhân viên  1     

62 Vũ Thị Hương Nhân viên  1    

63 Trần Thị Minh 
Nguyên hiệu 

trưởng MNSC 
1     

64 Bùi Thị Hoa Sen 

Nguyên hiệu 

trưởng 

MN 3/2 

1     

2 Trường Mầm non Trân Châu  2 10    

1 Đặng Thị Hạnh Hiệu trưởng  1    

2 Nguyễn Thị Duyên Phó hiệu trưởng  1    

3 Nguyễn Thị Diệu Linh 
TTCM - Giáo 

viên 
 1    

4 Vũ Thị Quỳnh 
TTCM - Giáo 

viên 
 1    

5 Vũ Hà My 
TPCM - Giáo 

viên 
 1    

6 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên 1     
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7 Nguyễn Thị Hương Thảo Giáo viên  1    

8 Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên  1    

9 Bùi Thị Hồng Phượng Giáo viên  1    

10 Hoàng Thị Huyền Trang Giáo viên 1     

11 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên  1    

12 Lê Thị Thu Hằng 
Nhân viên kế 

toán-TTTVP 
 1    

3 Trường Mầm non Xuân Đám  1 6    

1 Nguyễn Thị Minh Hồng HT  1    

2 Nguyễn Thị Hằng PHT  1    

3 Nguyễn Thu Hòa GV  1    

4 Nguyễn Thanh Vân GV 1     

5 Tô  Thị Diệu Vân GV  1    

6 Đinh Thùy Dung GV  1    

7 Trịnh Thị Thoa KT  1    

4 Trường Mầm non Phù Long  2 10    

1 Phạm Quốc Việt Hiệu trưởng  1    

2 Nguyễn Tam Xuân Phó hiệu trưởng  1    

3 Đặng Thị Kiều Anh 
Giáo viên - 

TPCM 
 1    

4 Lê Huyền Chang 
Giáo viên - 

TTCM 
 1    

5 Vũ Thị Vân Anh    Giáo viên  1     
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6 Bùi Thị Cẩm Nhung Giáo viên  1     

7 Nguyễn Thị Thanh Thùy Giáo viên  1    

8 Đỗ Thị Dung Giáo viên  1    

9 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên  1    

10 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên   1    

11 Tô Thanh Bình Giáo viên  1    

12 Vũ Thị Giang Kế toán  1    

5 Trường mầm non Hoàng Châu  2 8    

1 Hoàng Thị Mai Hiệu trưởng  1    

2 Hoàng Thị Hoàng Anh Phó hiệu trưởng  1    

3 Lê Thị Nga 
TTCM - Giáo 

viên 
 1    

4 Phạm Thị Hoa TTTVP-Kế toán  1    

5 Nguyễn Thị Hiên 
TPCM - Giáo 

viên 
 1    

6 Đinh Thị Châu Loan Giáo viên  1    

7 Nguyễn Thị Lý Giáo viên  1    

8 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên 1     

9 Bùi Thanh Hương Giáo viên 1     

10 Bùi Thị Diễm Hương Giáo viên  1    

6 Trường Mầm non Văn Phong  2 9    

1 Phạm Thị Út HT  1    
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2 Bùi Thị Kim Thúy PHT 1     

3 Phạm Thị Hời GV  1    

4 Nguyễn Thị Dinh GV  1    

5 Nguyễn Hồng Nhung TPCM  1    

6 Phạm Thị Kim Oanh TTCM 1     

7 Đỗ Thị Kim Phượng GV  1    

8 Nguyễn Thị Phương Thảo GV  1    

9 Lương Thị Thục Anh GV  1    

10 Bùi Thị Hiền GV  1    

11 Đoàn Thị Nga KT  1    

7 
Trường Mầm non thị trấn 

Cát Hải 
 5 18    

1 Nguyễn Thị Quyên Hiệu trưởng  1    

2 Bùi Thị Chanh Phó hiệu trưởng 1     

3 Hà Thị Thuỳ Dương Phó hiệu trưởng  1    

4 Bùi Thị Hà Vân Giáo viên 1     

5 Trần Thị Ngọc Huyền 
Bí thư ĐTN-

Giáo viên 
1     

6 Phạm Thị Việt Trinh 
Tổ trưởng CM-

Giáo viên 
1     

7 Nguyễn Thị Thiên Hương Giáo viên 1     

8 Vũ Thị Thanh Tâm 
Tổ trưởng CM-

Giáo viên 
 1    

9 Nguyễn Thị Vân Anh 
Tổ trưởng CM-

Giáo viên 
 1    
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10 Lê Thị Minh Hằng 
Tổ phó CM-

Giáo viên 
 1    

11 Đỗ Thị Hằng 
Tổ phó CM-

Giáo viên 
 1    

12 Nguyễn Thị Hà Giáo viên  1    

13 Lưu Thị Chót Giáo viên  1    

14 Lê Thị Thanh Thuỷ Giáo viên  1    

15 Nguyễn Thu Huyền Giáo viên  1    

16 Nguyễn Thị Minh Lý NVKT  1    

17 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên  1    

18 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên  1    

19 Bùi Thị Liên Giáo viên  1    

20 Lê Thị Thu Hương Giáo viên  1    

21 Nguyễn Thị Thu Dung Giáo viên  1    

22 Ngô Thị Bích Liên Giáo viên  1    

23 Trần Thị Minh Hường Giáo viên  1    

8 Trường Mầm non Sao Mai  3 12 2   

1 Nguyễn Thị Loan Hiệu trưởng   1   

2 Nguyễn Thị Hoàn Phó Hiệu trưởng  1    

3 Phạm Thị Hương Phó Hiệu trưởng  1    

4 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng  1    

5 Bùi Thị Quyên GV-TTCM  1    
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6 Đinh Thị Thương GV-TTCM 1     

7 Phạm Thị Út Liên GV-TPCM 1     

8 Phạm Hương Lan Giáo viên  1    

9 Đàm Thị Toan Giáo viên  1    

10 Lê Thị Quỳnh Nga GV-TPCM  1    

11 Nguyễn Thị Thương Giáo viên  1    

12 Nguyễn Thị Hải Giáo viên  1    

13 Phạm Thị Kim Ái Giáo viên 1     

14 Đoàn Thị Diễm Huyền Giáo viên  1    

15 Nguyễn Thị Huyền TTVP - NVKT  1    

16 Lương Thị Kim Bua Giáo viên   1   

17 Lương Thị Thanh Vân Giáo viên  1    

9 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  13 52    

1 Trương Thị Phương Thảo Hiệu trưởng 1     

2 Đoàn Minh Phương Phó hiệu trưởng  1    

3 Bùi Thị Quế Phó hiệu trưởng  1    

4 Lê Thị Thu Thủy Phó hiệu trưởng  1    

5 Đoàn Việt Hà Phó hiệu trưởng  1    

6 Phạm Thị Thúy Ngọc Phó hiệu trưởng  1    

7 Đào Thị Trịnh TTCM 1     
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8 Đoàn Thị Việt Hường Giáo viên 1     

9 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên 1     

10 Hoàng Thị Thùy Oanh Giáo viên  1    

11 Phạm Thanh Dung Giáo viên 1     

12 Tô Thị Huân Giáo viên  1    

13 Ninh Thị Mai Loan Giáo viên  1    

14 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên  1    

15 Nguyễn T.Phương Hồng Giáo viên  1    

16 Nông Thị Kim Nhung TPCM 1     

17 Hoàng Kim Hậu Giáo viên  1    

18 Vũ Đắc Phúc Giáo viên  1    

19 Đoàn Tiến Tiệp Giáo viên  1    

20 Hà Thị Toán Giáo viên  1    

21 Hà Anh Tú Giáo viên  1    

22 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên  1    

23 Vũ Quỳnh Anh (B) Giáo viên  1    

24 Đào Minh Tuân Giáo viên  1    

25 Phạm Thị Sáng TTCM  1    

26 Nguyễn Ngọc Lan TPCM 1     

27 Vũ Thị Ngọc Yến Giáo viên  1    
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28 Vũ Quỳnh Anh (A) Giáo viên  1    

29 Vũ Hải Dương Giáo viên  1    

30 Lưu Thị Thúy Nga Giáo viên  1    

31 Trần Thị Diệu Ninh Giáo viên 1     

32 Bùi Thị Thu Giáo viên  1    

33 Phạm Thị Lệ Giáo viên  1    

34 Phạm Thị Thanh Huyền Giáo viên  1    

35 Phạm Thị Phương Mai Giáo viên  1    

36 Nguyễn Thị Bảo Yến Giáo viên 1     

37 Ngô Thu Hà Giáo viên  1    

38 Phạm Bích Ngọc Giáo viên  1    

39 Đặng Thuý Châm Giáo viên  1    

40 Nguyễn Thị Mùi Giáo viên  1    

41 Nguyễn Thị Thu Hiên Giáo viên  1    

42 Vũ Thị Thanh Thảo TTCM  1    

43 Đỗ Thị Kim Oanh TPCM  1    

44 Hà Thị Lâm Giáo viên  1    

45 Phạm Thị Huyền Giáo viên  1    

46 Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên 1     

47 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên  1    
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48 Lê Thị Giang Giáo viên  1    

49 Lê Thị Hải Yến Giáo viên  1    

50 Phạm Kim Thúy Giáo viên  1    

51 Hoàng Thùy Linh Giáo viên 1     

52 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên  1    

53 Trịnh Thị Hường Giáo viên  1    

54 Hoàng Thị Trang Giáo viên 1     

55 Bùi Thị Hương Giáo viên 1     

56 Vũ Thị Thu Thảo Giáo viên  1    

57 Nguyễn Thị Tường Vi Giáo viên  1    

58 Nguyễn Thị Lệ Giáo viên MN  1    

59 Trần Bich Hòa Giáo viên MN  1    

60 Lê Thị Hương Lan Giáo viên TPT  1    

61 Hứa Thị Thu Lệ TT tổ VP  1    

62 Nguyễn Thùy Dương NV Thư viện  1    

63 Nguyễn Thị Tú Anh NV QT công sở  1    

64 Nguyễn Phương Thanh TP tổ VP  1    

65 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên KT  1    

10 Trường TH&THCS Phù Long  3 18    

1 Trần Thế Thanh 
Hiệu trưởng  

1    
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2 Nguyễn Thị Hiệp Hòa 
Phó Hiệu trưởng 1     

3 Nguyễn Đình Thao 
TTCM THCS  1    

4 Đào Thị Hường Giáo viên  1    

5 Lê Hồng Quảng Giáo viên  1    

6 Trần Văn Trung Giáo viên  1    

7 Nguyễn Thị Nhớ Giáo viên  1    

8 Đoàn Hồng Công TPCM THCS 1     

9 Nguyễn Duy Hưng Giáo viên  1    

10 Đinh Thị Thu Thủy Giáo viên  1    

11 Đặng Thị Lệ Thương 
TTCM TH 

 1    

12 Nguyễn Thị Lan Anh 
TPCM TH 

1     

13 Lê Thị Phan Giáo viên  1    

14 Lý Phương Thảo Giáo viên  1    

15 Nguyễn Thị Thương Quỳnh Giáo viên  1    

16 Nguyễn Văn Quang Giáo viên  1    

17 Nguyễn Thị Sen 
Giáo viên 

 1    

18 Phạm Minh Châm 
Giáo viên 

 1    

19 Nguyễn Thị Lệ 
Kế toán  1    

20 Nguyễn Thị Thu Hà 
Văn thư – Thư 

viện 

 1    

21 Vũ Thị Thoa 
Nhân viên thiết bị  1    
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11 Trường TH&THCS Xuân Đám  4 16    

1 Đinh Văn Tấn Hiệu trưởng  1    

2 Đỗ Thị Định Phó HT’ 1     

3 Phạm Thị Hương Giang Giáo viên  1    

4 Nguyễn Thị Hiền TTCM  1    

5 Trần Thị Kim Dung Giáo viên  1    

6 Nguyễn Thị Giang Giáo viên  1    

7 Hoàng Thị Thu Trang TPCM 1     

8 Phạm Thị Trà My Giáo viên  1    

9 Bùi Thị Thanh Hằng Giáo viên  1    

10 Nguyễn Thị Thanh Xuân TTCM  1    

11 Vũ Thị Kim Yến TPCM 1     

12 Trần Thị Ngát Giáo viên  1    

13 Bùi Thị Huế Giáo viên  1    

14 Phạm Xuân Hồng Giáo viên  1    

15 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 1     

16 Nguyễn Hải Đăng Giáo viên  1    

17 Nguyễn Hoài Minh Giáo viên  1    

18 Vương Thị Oanh Nhân viên  1    

19 Hoàng Xuân Trường Nhân viên  1    
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20 Vũ Văn Thiệp Nhân viên  1    

12 Trường TH&THCS Hiền Hào  3 16    

1 Trần Thị Thanh Tuyết Hiệu trưởng  1    

2 Hoàng Thị Vĩ Nhuận Phó hiệu trưởng  1    

3 Nguyễn Thị Diễm GV-TTCM TH 1     

4 Nguyễn Thị Ngân GV -TPCM TH  1    

5 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH  1    

6 Bùi Thị Thắng Giáo viên TH   1    

7 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên TH   1    

8 Hà Việt Anh Giáo viên TH  1    

9 Bùi Đình Lâm 
GV-

TTCMTHCS 
1     

10 Nguyễn Thị Nguyên 
GV-TPCM 

THCS 
1     

11 Phạm Khánh Nguyên Giáo viên THCS  1    

12 Hà Quang Ái Giáo viên THCS  1    

13 Phạm Duy Thanh Giáo viên THCS  1    

14 Bế Thị Hoài Giáo viên THCS  1    

15 Nguyễn Thị Bình Giáo viên THCS  1    

16 Ngô Thị Màn Giáo viên MN  1    

17 Hoàng Tuấn Anh Giáo viên MN  1    
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18 Bùi Thị Hoa Huệ Nhân viên   1    

19 Lê Bảo Ngọc Nhân viên  1    

13 Trường TH&THCS Hà Sen  6 27    

1 Lê Đình Đặng Hiệu trưởng  1    

2 Hoàng Thị Thu Phó HT 1     

3 Lê Thị Lượt TTCM TH  1    

4 Đinh Thị Mai TPCM TH  1    

5 Vũ Thị Sinh TTCM THCS  1    

6 Trần Thị Thêu TPCM THCS 1     

7 Cao Thị Toán NVTB  1    

8 Phạm Thị Liên NVVT  1    

9 Bùi Thị Huyền Giáo viên  1     

10 Hoàng Thị Thương 
Giáo viên 

1     

11 Đoàn Thị Dung 
Giáo viên 

1     

12 Nguyễn Thị Định 
Giáo viên 

 1    

13 Nguyễn Thị Phượng My 
Giáo viên 

 1    

14 Phạm Hồng Mơ 
Giáo viên 

 1    

15 Phạm Trâm Anh 
Giáo viên 

 1    

16 Đoàn Thị Minh Giáo viên  1    

17 Phạm Xuân Vũ Giáo viên  1    
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18 Bùi Thị Hường 
Giáo viên 

1     

19 Lê Thu Hường 
GVTPT 

 1    

20 Vũ Thị Ngọc Hà 
Giáo viên 

 1    

21 Phạm Thị Dương 
Giáo viên 

 1    

22 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
Giáo viên 

 1    

23 Vũ Thị Soan 
Giáo viên 

 1    

24 Vũ Thị Lệ Vinh Giáo viên  1    

25 Nguyễn Thị Xuyện Giáo viên  1    

26 Trần Thị Thanh Hằng Giáo viên  1    

27 Nguyễn Phú Ngọc Giáo viên  1    

28 Phạm Thị Sân Thương 
Giáo viên 

 1    

29 Vũ Thảo Phương 
NV KT 

 1    

30 Hoàng Minh Luyện 
Giáo viên 

 1    

31 Trần Thị Hoa 
Giáo viên 

 1    

32 Vũ Thành Đông 
NVTB 

 1    

33 Nguyễn Thị Thùy Dương 
Giáo viên 

 1    

14 Trường TH&THCS Gia Luận  3 17    

1 Lê Đức Toàn Hiệu trưởng  1    

2 Đinh Thị Nhanh 
Phó Hiệu 

Trưởng 
 1    

3 Trần Thị Huyền Giáo viên  1    
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4 Hà Minh Dịp Giáo viên  1    

5 Trần Thị Minh Giáo viên  1    

6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên  1    

7 Vũ Thị Huyền Giáo viên  1    

8 Nguyễn Mạnh Linh Giáo viên  1    

9 Đàm Thị Hoài Anh Giáo viên  1    

10 Đỗ Thị Thủy Giáo viên  1    

11 Bùi Thu Thương Giáo viên 1     

12 Phạm Đặng Ngọc Dung Giáo viên-TPT  1    

13 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên  1    

14 Hoàng Thị Thanh Thảo Giáo viên 1     

15 Nguyễn Thu Huyền Giáo viên  1    

16 Vũ Thị Ly Giáo viên  1    

17 Mai Huy Hùng Giáo viên  1    

18 Trần Thị Dương Đan Giáo viên  1    

19 Vũ Hồng Lê Nhân viên 1     

20 Trần Thị Chung Thủy Nhân viên  1    

15 Trường TH&THCS Văn Phong  3 19    

1 Nguyễn Thị Quy Hiệu trưởng  1    

2 Lê Thị Phượng Phó Hiệu trưởng  1    
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3 Đoàn Thị Huế 
Tổ trưởng tổ 

CM THCS 
 1    

4 Trần Thị Tâm Tình 
Tổ phó tổ CM 

THCS 
1     

5 Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên  1    

6 Trần Thị Tú Anh Giáo viên 1     

7 Chu Thị Duyên Giáo viên  1    

8 Nguyễn Kiên Trung Giáo viên  1    

9 Nguyễn Mạnh Tùng Giáo viên  1    

10 Đỗ Nhật Lam Giáo viên  1    

11 Vũ Thị Quỳnh Giáo viên  1    

12 Nguyễn Thị Minh Sen Giáo viên  1    

13 Nguyễn Thị Phương 
Tổ trưởng tổ 

CM Tiểu học  
 1    

14 Bùi Thị Lê An 
Tổ phó tổ CM 

Tiểu học 
1     

15 Trần Thu Hà Nguyệt Giang Giáo viên  1    

16 Nguyễn Thị Hường Giáo viên  1    

17 Mai Quý Hân Giáo viên  1    

18 Trần Phương Thu Giáo viên  1    

19 Phạm Thị Hải Tú Giáo viên  1    

20 Trần Thị Xuân Toan 
Nhân viên Kế 

toán 
 1    

21 Bùi Thị Huệ 
Tổ trưởng tổ 

Văn phòng 
 1    

22 Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Nhân viên Thiết 

bị 
 1    
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16 Trường TH&THCS Nghĩa Lộ  7 28    

1 Trần Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng 1     

2 Nguyễn Thu Hương Phó Hiệu trưởng  1    

3 Nguyễn Thị Thanh Ngân TTCM tổ THCS  1    

4 Đỗ Thị Diệu TTCM - TH 1     

5 Phạm Thị Thúy TPCM - THCS  1    

6 Nguyễn Thị Phương Dung TPCM - TH  1    

7 Bùi Kiên Trung TT tổ văn phòng  1    

8 Lương Thị Thanh Hòa Giáo viên- TPT 1     

9 Nguyễn Thị Quỳnh  Trang Giáo viên 1     

10 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên  1    

11 Minh Thị Lan Anh Giáo viên  1    

12 Phạm Thị Ngọc Ánh Giáo viên  1    

13 Trần Thị Hà My Giáo viên 1     

14 Đào Thị Phương Lan Giáo viên  1    

15 Vũ Thị Phương Thanh Giáo viên  1    

16 Đỗ Văn Hùng Giáo viên  1    

17 Hà Thị Huyền Linh Giáo viên  1    

18 Đỗ Thị Huyền Giáo viên 1     

19 Lê Thị Việt Hà Giáo viên  1    

20 Đoàn Thị Hạnh Giáo viên  1    

21 Nguyễn Thị Dịu Thúy Giáo viên  1    

22 Đặng Thị Trâm Giáo viên  1    

23 Phạm Quang Thiêm Giáo viên  1    

24 Lê Hà Lê Giáo viên 1     

25 Trần Thị Băng Giáo viên  1    

26 Vũ Thị Thúy Nga Giáo viên  1    

27 Minh Thị Xuân Hằng Giáo viên  1    

28 Nguyễn Thị Thanh Hằng Giáo viên  1    

29 Lưu Đức Oánh Giáo viên  1    

30 Lê Huy Nghĩa Giáo viên  1    

31 Võ Thị Hoa Bắc Giáo viên  1    

32 Nguyễn Thị Diệu Huyền Giáo viên  1    

33 Trần Thị Hằng Giáo viên  1    

34 Bùi Thị Quyên Nhân viên  1    

35 Trịnh Thị Hiếu Nhân viên  1    
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17 
Trường TH&THCS           

Hoàng Châu 
 2 17    

1  Đoàn Thanh Tâm Hiệu trưởng  1    

2  Nguyễn Thị Hương Thu PHT  1    

3  Đỗ Thị Bích Mai TTCM  1    

4  Nguyễn Thị Thủy Tổ phó CM  1    

5  Ngô Văn Nam Giáo viên  1    

6  Lê Thị Hằng Giáo viên  1    

7  Nguyễn Hoàng Việt Giáo viên  1    

8  Trần Quang Vinh Giáo viên  1    

9  Đỗ Thị Vân Giáo viên  1    

10  Nguyễn Thị Thu Huyền GVTPT 1     

11  Nguyễn Thị Phương Thúy Giáo viên  1    

12  Lê Bích Hảo TTCM  1    

13  Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên  1    

14  Trần Thị Hương Kế toán  1    

15  Nguyễn Phúc Yến Giáo viên  1    

16  Vũ Thị Lan Phương Tổ phó CM 1     

17  Nguyễn Thị Thanh CB Thư viện  1    

18  Phạm Thị Hải Châu Giáo viên  1    

19  Đỗ Thị Thu Huyền Giáo viên  1    

18 Trường THCS thị trấn Cát Bà  9 38    

1 Nguyễn Thị Hương HT 1     

2 Vũ Thị Phương Trâm PHT 1     

3 Hoàng Thị Yên PHT - CTCĐ 1     

4 Đỗ Thị Anh GV-TTCM  1    

5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên   1    

6 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên  1    
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7 Lê Thị Ngọc Bích Giáo viên 1     

8 Vũ Thị Kim Dung Giáo viên  1    

9 Vũ Thị Phương Dung Giáo viên  1    

10 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên  1    

11 Vũ Thị Hiền Giáo viên  1    

12 Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên  1    

13 Trần Thị Mai Linh Giáo viên 1     

14 Hoàng Thị Quỳnh Loan Giáo viên  1    

15 Phạm Thị Mai GV  1    

16 Ngô Thị Phượng Giáo viên 1     

17 Bùi Thị Thanh Thảo 
Giáo viên-

TPCM 
1     

18 Trịnh Thị Thu Thuỷ Giáo viên  1    

19 Nguyễn Huyền Trang Giáo viên  1    

20 Hà Quang Cường Giáo viên   1    

21 Ngô Thị Tuyết Giáo viên  1    

22 Lê Thị Thuận Giáo viên  1    

23 Nguyễn Thị Huyền Trang GV-TTCM  1    

24 Nguyễn Thị Dung Giáo viên  1    

25 Đào Thị Thu Hằng Giáo viên  1    

26 Dương Thị Hiền GV-TPCM 1     

27 Đoàn Thị Nguyệt Nga Giáo viên  1    

28 Phạm Thị Nguyệt Giáo viên  1    

29 Bùi Thanh Nhã Giáo viên  1    
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30 Nguyễn Thị Thương Giáo viên 1     

31 Dương Thị Như Giáo viên  1    

32 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên  1    

33 Mai Thị Thuận Giáo viên  1    

34 Đoàn Thị Thuý Giáo viên  1    

35 Hoàng Thị Toán Giáo viên  1    

36 Lê Cẩm Tú Giáo viên  1    

37 Vũ Anh Tuân Giáo viên  1    

38 Lê Thị Vỹ Giáo viên  1    

39 Phạm Thị Bình nguyên Giáo viên  1    

40 Vũ Hồng Hiệp GV-TPT  1    

41 Phan Thị Thanh Hương Giáo viên  1    

42 Nguyễn Thị Lương Giáo viên  1    

43 Nguyễn Thị Trang Giáo viên  1    

44 Bùi Thị Thu Hoài NV-TTVP  1    

45 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên  1    

46 Lê Thị Kim Liên Nhân viên  1    

47 Lê Thị Thanh Mai NV-TPVP  1    

19 
Trường TH&THCS            

Đoàn Đức Thái  
 7 46 1   

1 Hoàng Văn Tùng Hiệu trưởng  1    

2 Nguyễn Thị Mai Hoa PHT  1    

3 Phạm Thị Hải Hà PHT  1    

4 Phạm Thị Hồng Khanh Nguyên HT  1    

5 Hà Thị Thu Hà TTCM  1    

6 Ngô Thị Hương TPCM  1    
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7 Dương Thị Quỳnh Lan Giáo viên  1    

8 Phạm Thị Hải Ninh Giáo viên  1    

9 Trần Thị Minh Thu Giáo viên  1    

10 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên  1    

11 Nguyễn Hồng Vân Giáo viên  1    

12 Hoàng Thị Minh Tươi Giáo viên  1    

13 Nguyễn Thị Thanh Duyên Giáo viên 1     

14 Phạm Quang Vinh Giáo viên  1    

15 Nguyễn Bình Trọng Giáo viên  1    

16 Hà Thị Tố Nga TTCM  1    

17 Nguyễn Minh Anh TPCM 1     

18 Bùi Thị Bảo Chi GVTPT  1    

19 Trịnh Duy Long Giáo viên  1    

20 Bùi Thi Kim Thoa Giáo viên  1    

21 Đàm Thị Kim Thoa Giáo viên  1    

22 Nguyễn Thị Nán Giáo viên  1    

23 Phạm Thị Kim Anh Giáo viên  1    

24 Bùi Minh Đông Giáo viên  1    

25 Trần Thị Hải Yến Giáo viên  1    

26 Nguyễn Minh Thu Giáo viên  1    

27 Lê Bảo Long Giáo viên  1    

28 Phạm Thị Tú Anh TTCM 1     

29 Nguyễn Thị Kiều Diễm TPCM 1     

30 Chu Thị Thu Hương Giáo viên  1    

31  Lê Thị Thu Huyền Giáo viên 1     

32 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên  1    

33 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên  1    

34 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Giáo viên  1    
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35 Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên  1    

36 Trần Thị Điểm Giáo viên  1    

37 Trần Tiến Phương Giáo viên  1    

38 Nguyễn Thu Hoài Giáo viên  1    

39 Trần Thành Long Giáo viên  1    

40 Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên  1    

41 Tô Thị Hoài Hương Giáo viên 1     

42 Hà Thị Ngà Giáo viên  1    

43 Tô Thị Thanh Vân Giáo viên  1    

44 Lê Phương Loan Giáo viên  1    

45 Tô Quang Vinh Giáo viên  1    

46 Lê Đức Cường Giáo viên  1    

47 Nguyễn Thị Thanh Thanh Giáo viên 1     

48 Hà Quang Thắng Giáo viên   1   

49 Nguyễn Quỳnh Giang Nhân viên  1    

50 Nguyễn Thị Minh Giang Nhân viên  1    

51 Trần Thị Hồng Yến Nhân viên  1    

52 Nguyễn Thị Mai Thanh Nhân viên  1    

53 Đặng Thị Hồng Gấm Nhân viên  1    

54 Trần Đình Toàn Nhân viên  1    

  Cộng: 511  người   90 418 3 0 
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